
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số:           /QĐ-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 8  năm 2021 

                                                             QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng 

và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên 

chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi; Quyết định số 07/2020/QĐ-

UBND ngày 20/02/2020 Sửa đổi Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo 

Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 17/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; 

Kết luận số      -KL/ĐUS ngày 31/7/2021 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và 

Môi trường về bổ sung nguồn quy hoạch nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2021- 

2026; 

Xét đề nghị của và Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng 

phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2020-2025, 

gồm: 

1. Đưa ra khỏi Quy hoạch chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2021 – 2026 đối với 09 người. 

2. Đưa ra khỏi Quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2021 – 2026 đối với 11 người. 

(Có Danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và 

các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 

 

Nơi nhận:  Q. GIÁM ĐỐC  
- Như điều 3; 

- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Q. GĐ và các PGĐ Sở TNMT; 

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (đtt)       
  

 Nguyễn Đức Trung 

https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110895
https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110895
https://vanban.quangngai.gov.vn/thongtin/vanban/detail?id=110895
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DANH SÁCH NHÂN SỰ  
ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG  

THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, GIAI ĐOẠN 2021 – 2026  

 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-STNMT ngày       / 8 / 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

  
    

  
          

   

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Ngày tháng Trình độ   

QLNN 

Chức vụ và 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Ghi chú 

Nam Nữ 
TGCM 

T. dụng 

Vào Đảng 

C. thức 

Học vấn; 

N. ngữ; 

Tin học 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý luận 

chính trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Đoàn Hùng Chương 14/9/78   Kinh 

P.Nghĩa 

Chánh, TP 

Quảng Ngãi 

07/10/06 
02/4/10 

02/4/11 

12/12 

C tiếng Anh; 

B Tin học 

KS. Địa 

chất thăm 

dò k.sản; 

Th.S Điajc 

chất 

khoáng sản  

Trung cấp CV 

Phó trưởng 

Phòng Tài 

nguyên 

khoáng sản -

TNN-KTTV 

Đã chuyển 

công tác 

2 Nguyễn Đức Hải 17/5/74   Kinh 

Xã Phổ Thuận, 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 

02/5/97 
19/5/05 

19/5/06 

12/12 

B1 tiếng 

Anh; 

C Tin học 

Cử nhân 

môi trường 
Trung cấp CVC 

Phó Chi cục 

Trưởng Chi 

cục Biển và 

Hải Đảo 

Đã chuyển 

công tác 

3 Trương Quang Sơn 6/11/81   Kinh 

P. Nghĩa Lộ, 

TP. Quảng 

Ngãi 

01/5/06 
19/12/09 

19/12/10 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

ĐH Kinh 

tế;  

Thạc sỹ 

Quản lý 

kinh tế 

Trung cấp CV 

GĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Sơn 

Tịnh 

Đã chuyển 

công tác 

4 Phạm Lâm Hào 22/9/83   Kinh 

P. Trương 

Quang Trọng, 

TP. Quảng 

Ngãi 

01/11/07 
22/4/11 

22/4/12 

12/12 

B Anh văn; 

B Tin học 

KS Xây 

dựng công 

trình GT 

và Cầu 

đường 

Trung cấp CV 

PGĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Sơn 

Tịnh 

Đã chuyển 

công tác 
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5 Đinh Trọng Thành 19/11/77   Kinh 

Xã Phổ Nhơn, 

Đức Phổ, 

Quảng Ngãi 

25/4/08 
24/8/06 

24/8/07 

12/12 

B1 tiếng 

Anh; 

ĐH Tin học 

KS tin học 

quản lý; 

 KS Môi 

trường 

Cao cấp CVC 
Chánh VP 

Sở 

đã Bổ nhiệm 

CVP 

6 Nguyễn Hải Nam 25/4/79   Kinh 

Minh Hải, Văn 

Lâm, Hưng 

Yên 

17/10/05 
31/10/09 

31/10/10 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

Kỹ sư xây 

dựng 

Trung cấp 

LLCT 
CV 

Giám đốc 

 Trung tâm 

CNTT Tài 

nguyên và 

Môi trường 

đã Bổ nhiệm 

Giám đốc đơn 

vị 

7 Châu Phong 20/02/74   Kinh 

Xã Tịnh Đông, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

03/01/98 
19/5/05 

19/5/06 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

Cử nhân 

kinh tế 

Trung cấp 

LLCT 
CVC 

Giám đốc 

 Quỹ Bảo vệ 

môi trường  

đã Bổ nhiệm 

Giám đốc đơn 

vị 

8 Nguyễn Thị Túy Loan   07/7/80 Kinh 

Xã Tịnh 

Phong, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi 

01/01/06 
22/12/13 

22/12/14 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

Kỹ sư Môi 

trường;  

Thạc sĩ 

kinh tế  

Trung cấp 

LLCT 
CV 

Giám đốc 

Trung tâm 

Trắc địa và 

Quan trắc 

môi trường 

đã Bổ nhiệm 

Giám đốc đơn 

vị 

9 Lê Văn Hồng 25/01/82   Kinh 

Xã Nghĩa Phú, 

TP. Quảng 

Ngãi 

01/01/09 
09/4/06 

09/4/07 

12/12 

B1 tiếng 

Anh; 

A Tin học 

KS. 

QLĐĐ; 

Thạc sĩ 

Quản lý 

đất đai  

Trung cấp CV 

Giám đốc 

VPĐKĐĐ, 

CN TP. 

QNgãi 

Bị xử lý kỷ 

Luật  

              

 

Ghi chú: Danh sách này có 09 người. 
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DANH SÁCH NHÂN SỰ 

ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG  

THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, GIAI ĐOẠN 2021 – 2026 

 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-STNMT ngày     /      / 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

    

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm 

sinh 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Ngày tháng Trình độ   

QLNN 

Chức vụ và 

đơn vị công 

tác hiện nay 

Ghi chú 

Nam Nữ 
TGCM 

T. dụng 

Vào Đảng 

C. thức 

Học vấn; 

N. ngữ; 

Tin học 

Chuyên 

môn 

nghiệp vụ 

Lý luận 

CT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   12 13 

1 Trương Quang Sơn 6/11/81   Kinh 
P. Nghĩa Lộ, TP. 

Quảng Ngãi 
01/5/06 

19/12/09 

19/12/10 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

ThS. Quản 

lý kinh tế 
Trung cấp CV 

GĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Sơn 

Tịnh 

Đã chuyển 

công tác 

2 Đoàn Minh Hùng 23/01'67   Kinh 
P. Nghĩa Lộ, TP. 

Quảng Ngãi 
11/01/96 

28/10/05 

28/10/06 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

KS xây 

dựng DD 

và CN  

Cao cấp CV 

GĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

Tp. Quảng 

Ngãi 

Đã chuyển 

công tác 

3 Nguyễn Thế Anh 04/01/85   Kinh 

Xã Gio Linh, 

Vĩnh Linh, 

Quảng Trị 

01/05/15 8/12/15 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

ThS. Quản 

lý đất đai 
Sơ cấp CV 

Chuyên viên 

Phòng Đăng 

ký và Cấp 

GCN, 

VPĐKĐĐ 

Đã chuyển 

công tác 

4 Phạm Lâm Hào 22/9/83   Kinh 

P. Trương 

Quang Trọng, 

TP. Quảng Ngãi 

01/11/07 
22/4/11 

22/4/12 

12/12 

B Anh văn; 

B Tin học 

KS Xây 

dựng công 

trình GT 

và Cầu 

đường 

Trung cấp CV 

PGĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Sơn 

Tịnh 

Đã chuyển 

công tác 
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5 Nguyễn Hoàng Tùng 10/4/83   Kinh 

P. Trương 

Quang Trọng, 

TP. Quảng Ngãi 

01/11/12 
23/3/12 

23/3/13 

12/12 

B Anh văn; 

B Tin học 

KS Xây 

dựng DD 

và Công 

nghiệp 

Trung cấp CV 

PGĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Sơn 

Tịnh 

Đã chuyển 

công tác 

6 Trần Huỳnh Kiên 20/6/83   Kinh 

Phổ Ninh, Đức 

Phổ, Quảng 

Ngãi 

01/02/08 
08/3/14 

08/3/15 

12/12 

B Anh văn; 

B Tin học 

Đại học Kế 

toán 
Trung cấp CV 

PGĐ Trung 

tâm PTQĐ - 

Chi nhánh 

huyện Đức 

Phổ 

Đã chuyển 

công tác 

7 Huỳnh Mi Sa 04/11/82   Kinh 

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi 

06/4/12 
13/12/12 

13/12/13 

12/12 

B Anh văn; 

B Tin học 

Th.S Xây 

dựng DD 

và CN 

Trung cấp CV 

Nhân viên 

Phòng 

QL&PTQĐ, 

Trung tâm 

PTQĐ 

Đã chuyển 

công tác 

8 Nguyễn Chí Tâm 13/02/82   Kinh 

Xã Phổ Quang, 

Đức Phổ, Quảng 

Ngãi 

01/01/07 
01/4/14 

01/4/15 

12/12 

B tiếng Anh; 

B Tin học 

CN Môi 

trường;  

ThS. Quản 

lý TNMT 

Trung cấp  CV 

PGĐ Trung 

tâm 

TĐ&QTMT 

Hiện tại đã 

được bổ 

nhiệm giữ 

chức vụ đúng 

với QH 

9 Nguyễn Biện Như Sơn 22/02/81   Kinh 

xã Đức Thạnh, 

Mộ Đức, Quảng 

Ngãi 

10/01/05 
01/4/14 

01/4/15 

12/12 

A tiếng Anh; 

B Tin học 

KS Địa 

chất TV-

ĐCCT; 

ThS. 

QLTNMT 

Trung cấp  CVC 
PTP KS-

TNN 

Hiện tại đã 

được bổ 

nhiệm giữ 

chức vụ đúng 

với QH 

10 Lê Văn Hồng 25/01/82   Kinh 
Xã Nghĩa Phú, 

TP. Quảng Ngãi 
01/01/09 

09/4/06 

09/4/07 

12/12 

B1 tiếng 

Anh; 

A Tin học 

Thạc sỹ 

Quản lý 

đất đai 

Trung cấp CV 

Giám đốc 

VPĐKĐĐ, 

CN TP. 

QNgãi 

Bị xử lý kỷ 

Luật  

11 Nguyễn Đặng Cẩm Vi   06/01/89 Kinh 

P. Nguyễn 

Nghiêm, TP. 

Quảng Ngãi 

07/08/13 - 

12/12 

TOEIC 500; 

B Tin học 

ThS QL 

Môi 

trường 

Sơ cấp CV 

Chuyên viên 

thuộc Chi 

cục Biển và 

Hải đảo 

Bị xử lý kỷ 

Luật  

 

Ghi chú: Danh sách này có 11 người. 
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